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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 -2022 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm vừa 

học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II         x x x x 

3 
Khối ngành 

III 
  4 512   x x x x 

4 
Khối ngành 

IV 
        x x x x 

5 Khối ngành V     143   x x x x 

6 
Khối ngành 

VI 
        x x x x 

7 
Khối ngành 

VII 
    175   x x x x 

 

 

 



B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số 54  1.9   20.4 55.6  100%  

1 Khối ngành I           

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III 22 4.6 18.2 59.1 100% 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V 1  100  100% 

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 31  19.4 54.8 100% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học 
Mục đích 

môn học 
Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1           

2           

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

1 Giáo trình Quản trị chiến lược 
2021 Kế hoạch năm học 2021-2022 của 

Khoa Kinh doanh & Luật 

2 Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực 
2021 Kế hoạch năm học 2021-2022 của 

Khoa Kinh doanh & Luật 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 



STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

 Hội thảo chủ đề “Học tập 

hướng về xã hội sáng tạo”  

cựu thủ tướng Israel – ông 

Ehuh Barak trình bày 

7/2022 
 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
 400  

2 
 Hội thảo phương pháp học 

tập chủ động 
 4/2022 

 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
 80 

3 
Tranh tụng trong giải quyết 

tranh chấp dân sự, kinh tế 
8/2022 

 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
 250  

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí thực 

hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1 

 Hội thảo lần 4 cấp 

trường “Sinh viên 

NCKH và khởi 

nghiệp ” 

Cấp trường 
Tất cả các 

khoa/ngành 

12/2021

-4/2022 
50 triệu 

Sản phẩm giải 

thưởng NCKH 

cấp Bộ, Tectfest 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm đánh 

giá ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Côn

g nhận 

Nghị 

quyết của 

Hội đồng 

KĐCLG

D 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/Công 

nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  
01-7/3/2020  

Đạt  Số 

40/2020/

NQ-

HĐKĐC

LGD  

Công nhận 

đạt chất lượng 

giáo dục  

 20/6/2020  20/6/2025 

2 

 Chương trình 

đào tạo ngành 

Quản trị kinh 

doanh 

19-

22/11/20219  

Đạt  

Hội đồng  

IACBE  

Công nhận 

đạt chất lượng  

chương trình 

đào tạo 

30/3/2020  30/4/2027  



3 

Chương trình đào 

tạo ngành Ngôn 

ngữ Anh 

15-18/11/2020 

Đạt  Số 

18/2020/

NQ-

HĐKĐC

LGD 

Công nhận 

đạt chất lượng  

chương trình 

đào tạo 
04/02/2021 04/02/2026 

4 

Chương trình đào 

tạo ngành Khoa 

học máy tính 

15-18/11/2020 

Đạt  Số 

17/2020/

NQ-

HĐKĐC

LGD 

Công nhận 

đạt chất lượng  

chương trình 

đào tạo 
04/02/2021 04/02/2026 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 6 năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

  

 


